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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

Hệ thống là tập hợp các phần tử có quan hệ qua lại với nhau cùng hoạt 

động hướng đến một mục tiêu chung thông qua việc tiếp nhận các đầu vào và sản 

xuất các đầu ra nhờ một quá trình chuyển đổi được tổ chức. 

Hệ thống thông tin là một tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ 

giữa các thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên 

hệ thông tin với nhau. 

 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp được sử dụng để 

tạo ra và duy trì hệ thống thông tin nhằm thực hiện các chức năng cơ bản như lưu 

trữ và xử lý các thông tin, dữ liệu. 

 Mục tiêu chính của phân tích thiết kế hệ thống là cải tiến hệ thống cấu trúc, 

điển hình là qua ứng dụng phần mềm, có thể giúp đỡ các nhân viên hoàn tất các 

công việc chính của doanh nghiệp được dễ dàng và hiệu quả hơn. 

 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin được dựa trên : 

 Sự hiểu biết về các mục tiêu, các cấu trúc và các quy trình của tổ chức. 

 Kiến thức để triển khai công nghệ thông tin nhằm mang lại lợi ích cho 

 doanh nghiệp 

 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và 

phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lí thuyết, mô hình, phương pháp và các 

công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. 

1.2. Các phƣơng pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

1.2.1. Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc (SATD-Structured 

Analysis and Design Technique) 

Phương pháp này xuất phát từ Mỹ, ý tưởng cơ bản là Phân rã một hệ thống 

lớn thành các hệ thống con đơn giản. SADT được xây dựng dựa trên 7 nguyên lý: 

 Sử dụng một mô hình  

 Phân tích kiểu Top-down 

 Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan niệm (còn được gọi 
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là “mô hình thiết kế”) để mô tả hệ thống 

 Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống  

 Sử dụng các biểu diễn dưới dạng đồ hoạ 

 Phối hợp các hoạt động của nhóm 

 Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết. 

  Công cụ để phân tích: 

 Sử dụng sơ đồ chức năng công việc BFD (Business Function 

Diagram) và lưu đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)  

 Mô hình dữ liệu (Data Modes) 

 Ngôn ngữ có cấu trúc SL (Structured Language) 

 Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) 

 Bảng và cây quyết định (Warnier/orr) 

 Đặc tả các tiến trình (Process Specification). 

Phương pháp phân tích thiết kế SADT có ưu điểm là dựa vào nguyên lý 

phân tích có cấu trúc, thiết kế theo lối phân cấp, bảo đảm từ một dữ liệu vào sản 

xuất nhiều dữ liệu ra. Nhược điểm này là không bao gồm toàn bộ các tiến trình 

phân tích do đó có thể đưa đến tình trạng trùng lặp thông tin. 

1.2.2. Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng 

 1.2.2.1 Ý tƣởng 

Ý tưởng cơ bản của việc tiếp cận hướng đối tượng là phát triển một hệ 

thống bao gồm các đối tượng độc lập tương đối với nhau. Mỗi đối tượng bao hàm 

trong nó cả dữ liệu và các xử lý tiến hành trên các dữ liệu này được gọi là bao gói 

thông tin. Ví dụ khi đã xây dựng một số đối tượng căn bản trong thế giới máy tính 

thì ta có thể chắp chúng lại với nhau để tạo ứng dụng của mình. 

 1.2.2.2 Ƣu điểm của mô hình hƣớng đối tƣợng. 

Đối tượng độc lập tương đối: che dấu thông tin, việc sửa đổi một đối tượng 

không gây ảnh hưởng lan truyền sang đối tượng khác. 

Những đối tượng trao đổi thông tin được với nhau bằng cách truyền thông 

điệp làm cho việc liên kết giữa các đối tượng lỏng lẻo, có thể ghép nối tùy ý, dễ 

dàng bảo trì, nâng cấp, đảm bảo cho việc mô tả các giao diện giữa các đơn thể bên 
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trong hệ thống được dễ dàng hơn. 

Việc phân tích và thiết kế theo cách phân bài toán thành các đối tượng là 

hướng tới lời giải của thế giới thực. 

Các đối tượng có thể sử dụng lại được do tính kế thừa của đối tượng cho 

phép xác định các modul và sử dụng ngay sau khi chúng chưa thực hiện đầy đủ 

các chức năng và sau đó mở rộng các đơn thể đó mà không ảnh hưởng tới các đơn 

thể đã có. 

Hệ thống hướng đối tượng dễ dàng được mở rộng thành các hệ thống lớn 

nhờ tương tác thông qua việc nhận và gửi các thông báo. 

Xây dựng hệ thống thành các thành phần khác nhau. Mỗi thành phần được 

xây dựng độc lập và sau đó ghép chúng lại với nhau đảm bảo được có đầy đủ các 

thông tin giao dịch. 

Việc phát triển và bảo trì hệ thống đơn giản hơn rất nhiều do có sự phân 

hoạch rõ ràng, là kết quả của việc bao gói thông tin và sự kết nối giữa các đối 

tượng thông qua giao diện, việc sử dụng lại các thành phần đảm bảo độ tin cậy cao 

của hệ thống. 

Cho phép áp dụng các phương pháp phát triển mà gắn các bước phát triển , 

thiết kế và cài đặt trong quá trình phát triển phần mềm trong một giai đoạn ngắn. 

Quá trình phát triển phần mềm đồng thời là quá trình cộng tác của khách hàng 

/ người dùng nhà phân tích, nhà thiết kế, nhà phát triển, chuyên gia lĩnh vực, chuyên 

gia kỹ thuật…nên lối tiếp cận này khiến cho việc giao tiếp giữa họ với nhau được dễ 

dàng hơn. 

Một trong những ưu điểm quan trọng bậc nhất của phương pháp phân tích 

và thiết kế hướng đối tượng là tính tái sử dụng: bạn có thể tạo các thành phần (đối 

tượng) một lần và dùng chúng nhiều lần sau đó. Vì các đối tượng đã được thử 

nghiệm kỹ càng trong lần dùng trước đó, nên khả năng tái sử dụng đối tượng có 

tác dụng giảm thiểu lỗi và các khó khăn trong việc bảo trì, giúp tăng tốc độ thiết 

kế và phát triển phần mềm. 

Phương pháp hướng đối tượng giúp chúng ta xử lý các vấn đề phức tạp 

trong phát triển phần mềm và tạo ra các thế hệ phần mềm có quy mô lớn, có khả 
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năng thích ứng và bền chắc. 

1.2.2.3 Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm hƣớng đối tƣợng. 

   a.Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analynis – OOA) 

Là giai đoạn phát triển một mô hình chính xác và súc tích của vấn đề, có 

thành phần là các đối ngjvaf khái niệm đời thực, dễ hiểu đối với người sử dụng. 

   b.Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design –OOD) 

Là giai đoạn tổ chức chương trình thành các tập hợp đối tượng cộng tác với 

nhau, mỗi đối tượng trong đó là một lớp. Các lớp là thành viên tạo thành một cây 

cấu trúc với mối quan hệ thừa kế hay tương tác bằng thông báo. 

   c.Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming –OOP) 

Giai đoạn xây dựng phần mềm có thể được thực hiện sử dụng kỹ thuật lập 

trình hướng đối tượng. Đó là phương thức thực hiện việc chuyển các thiết kế 

hướng đối tượng thành chương trình bằng việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình có 

hỗ trợ các tính năng có thể chậy được, nó chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã trải 

qua nhiều vòng quay của nhiều bước thử nghiệm khác nhau. 

1.2.2.4 Những vấn đề đặt ra trong phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng 

Đặc điểm của phân tích và thiết kế hướng đối tượng là nhìn nhận hệ thống 

như một tập các đối tượng tương tác với nhau để tạo ra một hành động cho một 

kết quả ở mức cao hơn. Để thực hiện được điều này người ta phải sử dụng hệ 

thống mô hình các đối tượng với các đặc trưng cơ bản sau:  

- Tính trừu tượng hóa cao. 

- Tính bao gói thông tin. 

- Tính modul hóa. 

- Tính kế thừa. 

Ngày nay, UML là một công cụ được thiết kế có tất cả những tính chất và 

điều kiện giúp chúng ta xây dựng được các mô hình đối tượng có được bốn đặc 

trưng trên. 

       Quá trình phát triển gồm nhiều bước lặp mà một bước lặp bao gồm; 

xác định yêu cầu của hệ thống, phân tích, thiết kế, triển khai và kiểm thử. 
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1.3. Phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng với UML. 

Phân tích thiết kế một hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng sử dụng 

công cụ UML bao gồm các giai đoạn sau: 

1.3.1.Lập mô hình nghiệp vụ 

Để có thể nắm được yêu cầu hệ thống, trước hết ta phải hiểu và nắm được 

hệ thống nghiệp vụ. Việc mô tả các yêu cầu của hệ thống nghiệp vụ đủ tốt là rất 

cần thiết, để ta hiểu đúng và đầy đủ về hệ thống mà ta cần tin học hóa về mặt 

nghiệp vụ. Muốn vậy, trước hết phải xác định chức năng, phạm vi hệ thống thực 

hiện và chỉ ra mối quan hệ của chúng với môi trường. Tiếp theo tìm các ca sử 

dụng nghiệp vụ từ các chức năng của hệ thống mà qua đó con nghười và các hệ 

thống khách sử dụng chúng. 

1.3.2.Xác định yêu cầu của hệ thống 

Nhiệm vụ chính trong xác định yêu cầu là phát triển một mô hình của hệ 

thống cần xây dựng bằng cách dùng các ca sử dụng. Để mô tả các yêu cầu nghiệp 

vụ đưới góc độ phát triển phần mềm cần tìm các tác nhân và các ca sử dụng để 

chuẩn bị một phiên bản đầu tiên của mô hình ca sử dụng. 

1.3.3. Phân tích 

Nhiệm vụ đó là cần phân tích mô hình ca sử dụng bằng cách tìm ra cách tổ 

chức các thành phần bên trong của hệ thống để thực hiện mỗi ca sử dụng. Bao 

gồm các hoạt động: 

- Phân tích kiến trúc hệ thống. 

- Phân tích một ca sử dụng. 

- Phân tích một lớp. 

- Phân tích một gói. 

1.3.3.1.Phân tích kiến trúc 

Mục đích của phân tích kiến trúc là phác hoạ những nét lớn của mô hình 

phân tích thông qua việc xác định các gói phân tích, các lớp phân tích hiển nhiên, 

và các yêu cầu chuyên biệt chung. 

 a. Xác định các gói phân tích 

Để xác định các gói phân tích, trước hết bố trí phần lớn các ca sử dụng vào 
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các gói riêng, sau đó tiến hành thực thi chức năng tương ứng bên trong gói đó. 

Khi xác định các gói phân tích có thể dựa trên các tiêu chí sau: 

– Các ca sử dụng cần có để hỗ trợ một quá trình nghiệp vụ cụ thể. 

– Các ca sử dụng cần có để hỗ trợ một tác nhân cụ thể của hệ thống. 

– Các ca sử dụng có quan hệ với nhau bằng các quan hệ tổng quát hoá, mở 

rộng và bao gồm. 

 b. Xử lý phần chung của các gói phân tích 

Trong nhiều trường hợp ta có thể tìm thấy các phần chung trong các gói 

phân tích. Khi đó, đặt phần chung này vào một gói riêng nằm ngoài các gói chứa 

nó, sau đó để các gói khác có liên quan phụ thuộc vào gói mới chứa lớp chung 

này. Những lớp được chia sẻ có các phần chung như vậy thường là các lớp thực 

thể. Chúng có thể được tìm thấy bằng cách lần vết tới các lớp thực thể miền hoặc 

nghiệp vụ. 

c. Xác định các gói dịch vụ 

Gói dịch vụ dùng để mô tả các gói phân tích được sử dụng ở một mức thấp 

hơn trong sơ đồ phân cấp cấu trúc các gói của hệ thống. Một gói dịch vụ có thể có 

các tính chất sau: 

– Chứa một tập hợp các lớp có liên quan với nhau về mặt chức năng. 

– Không thể chia nhỏ hơn. 

– Có thể tham gia vào một hay nhiều thực thi ca sử dụng.. 

– Phụ thuộc rất ít vào các gói dịch vụ khác. 

– Các chức năng nó cung cấp có thể được quản lý như một đơn vị riêng biệt. 

d. Xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các gói 

Mục tiêu là tìm ra các gói phân tích tương đối độc lập với các gói khác, tức 

là chúng được ghép nối lỏng lẻo với nhau nhưng có tính kết dính cao bên trong. 

e. Xác định các lớp thực thể hiển nhiên 

Ta có thể xác định các lớp thực thể quan trọng nhất dựa trên các lớp miền 

hoặc các thực thể nghiệp vụ đã được xác định trong quá trình nắm bắt các yêu cầu. 

Mỗi lớp thực thể này có thể đưa vào một gói riêng. 

f. Xác định các yêu cầu đặc biệt chung 
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Một yêu cầu đặc biệt là một yêu cầu nảy sinh ra trong quá trình phân tích 

và việc nắm bắt nó là quan trọng. Các yêu cầu kiểu này có thể là: Tính lâu bền 

(cần lưu trữ), sự phân bố và tính tương tranh, các điểm đặc trưng về an toàn, dung 

sai về lỗi, quản lý giao dịch… 

1.3.3.2. Phân tích một ca sử dụng 

Việc phân tích một ca sử dụng bao gồm: 

a.Xác định các lớp phân tích 

Lớp phân tích thể hiện một sự trừu tượng của một hoặc nhiều lớp và/hoặc 

hệ thống con. Có ba kiểu lớp phân tích cơ bản sau: lớp biên, lớp điều khiển và lớp 

thực thể. 

 

Hình 1.1: Các lớp phân tích 

Lớp biên (boundary class) được sử dụng để mô hình hóa sự tương tác giữa 

hệ thống và các tác nhân của nó. 

Lớp thực thể (entity class) được dùng để mô hình hóa các thông tin tồn tại 

lâu dài và có thể được lưu trữ. Nó thường thể hiện các cấu trúc dữ liệu lôgic và 

góp phần làm rõ về các thông tin mà hệ thống phải thao tác trên chúng. 

Lớp điều khiển (control class) thể hiện sự phối hợp, sắp xếp trình tự, các 

giao dịch, sự điều khiển của các đối tượng và thường được sử dụng để gói lại các 

điều khiển liên quan đến một ca sử dụng cụ thể. Các khía cạnh động của hệ thống 

được mô hình hóa qua các lớp điều khiển. 

b. Mô tả các tương tác giữa các đối tượng phân tích 

Cách thức mà các đối tượng phân tích tương tác với nhau là hành vi của hệ 

thống. Hành vi của hệ thống là một bản mô tả những việc hệ thống làm. Mô tả 

hành vi của hệ thống được tiến hành bằng cách sử dụng các biểu đồ cộng tác (hay 

tuần tự), chúng chứa các thể hiện của tác nhân tham gia, các đối tượng phân tích, 

và các mối liên kết giữa chúng. 
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c. Mô tả luồng các sự kiện phân tích 

Bên cạnh các biểu đồ, đặc biệt là biểu đồ cộng tác, ta cần bổ sung thêm các 

mô tả bằng văn bản để các biểu đồ trở nên dễ hiểu và dễ dùng hơn 

d. Nắm bắt các yêu cầu đặc biệt 

Ta cần nắm bắt các yêu cầu (phi chức năng) cần cho việc thực thi một ca sử 

dụng mà đã được xác định trong phân tích nhưng phải được xử lý trong thiết kế và 

thực thi. 

1.3.3.3. Phân tích một lớp 

 a. Xác định trách nhiệm của lớp 

Xác định và duy trì các trách nhiệm của một lớp phân tích dựa trên vai trò 

của nó trong các thực thi ca sử dụng. 

b. Xác định các thuộc tính 

Một thuộc tính đặc tả một tính chất của một lớp phân tích và nó thường 

được gợi ý và đòi hỏi các trách nhiệm của lớp. Tên của thuộc tính phải là một 

danh từ. 

c. Xác định các liên kết và các kết hợp 

Số lượng các mối quan hệ giữa các lớp phải được tối thiểu hoá. Đó là các 

mối quan hệ cần phải tồn tại để đáp ứng lại các đòi hỏi từ các thực thi ca sử dụng 

khác nhau. Số lượng các đối tượng của hai lớp tham gia vào liên kết cũng rất quan 

trọng. Ngoài ra, hai lớp có thể có nhiều mối liên kết. Ngược lại, một lớp có thể 

liên kết với nhiều lớp khác nhau. 

d. Xác định các lớp tổng quát hoá 

Các tổng quát hoá được dùng trong quá trình phân tích để biểu diễn hành vi 

chia sẻ và hành vi chung của các lớp phân tích khác nhau. Các lớp tổng quát hoá 

phải được giữ ở một mức cao và có tính khái niệm, chúng làm cho mô hình phân 

tích dễ hiểu hơn. 

e. Nắm bắt các yêu cầu đặc biệt của lớp phân tích 

Khi nắm bắt các yêu cầu này, nên tham khảo bất kỳ các yêu cầu đặc biệt 

chung nào đã được nhà kiến trúc xác định, nếu có thể. 
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1.3.3.4. Phân tích một gói 

Mục đích của việc phân tích một gói nhằm: 

– Đảm bảo gói phân tích càng độc lập đối với các gói khác nếu có thể. 

– Đảm bảo gói phân tích hoàn thành mục đích của nó là thực thi những lớp 

miền hoặc các ca sử dụng nào đó. 

– Mô tả các mối quan hệ phụ thuộc sao cho có thể ước tính được hiệu ứng 

của các thay đổi sau này. 

 Một số nguyên tắc chung phân tích một gói: 

– Xác định và duy trì các mối quan hệ phụ thuộc giữa hai gói có chứa các 

lớp liên kết với nhau. 

– Mỗi gói chứa các lớp đúng. 

– Hạn chế tối đa các mối quan hệ phụ thuộc tới các gói khác bằng cách bố 

trí các lớp chứa trong một gói sang gói khác nếu nó quá phụ thuộc vào các gói 

khác. 

1.3.4.Thiết kế 

Đầu vào của thiết kế là mô hình phân tích. Khi thiết kế ta sẽ cố gắng bảo 

tồn càng nhiều càng tốt cấu trúc của hệ thống được định hình từ mô hình phân 

tích. Thiết kế bao gồm các hoạt động sau: 

- Thiết kế kiến trúc. 

- Thiết kế một ca sử dụng. 

- Thiết kế một lớp. 

- Thiết kế một hệ thống con. 

Mô hình thiết kế là một mô hình đối tượng mô tả sự thực thi các ca sử dụng. 

1.3.4.1. Thiết kế kiến trúc 

Mục đích của thiết kế kiến trúc là phác hoạ các mô hình thiết kế và sự bố trí 

của chúng bằng cách xác định: 

– Các nút và các cấu hình mạng của hệ thống. 

– Các hệ thống con và các giao diện của chúng. 

– Các lớp thiết kế quan trọng về mặt kiến trúc. 

– Các cơ chế thiết kế chung để xử lý các yêu cầu chung 
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1.3.4.2. Thiết kế một ca sử dụng 

a. Xác định các lớp thiết kế tham gia thực thi ca sử dụng 

 Xác định các lớp thiết kế và hoặc các hệ thống con mà các thể hiện của 

chúng là cần thiết để thực hiện luồng các sự kiện của ca sử dụng đó. 

b. Mô tả các tương tác giữa các đối tượng thiết kế 

Khi chúng ta đã có một phác thảo về các lớp thiết kế cần thiết để thực thi ca 

sử dụng, ta cần phải mô tả cách thức mà các đối tượng thiết kế tương tác với nhau, 

bằng cách sử dụng các biểu đồ tuần tự chứa các thể hiện của tác nhân tham gia, 

các đối tượng thiết kế và sự truyền thông báo giữa chúng. Biểu đồ tuần tự  của 

một ca sử dụng mô tả theo thứ tự các sự kiện được phát sinh bởi các tác nhân 

ngoài và các sự kiện bên trong hệ thống. 

c. Mô tả tương tác giữa các hệ thống con 

Việc mô tả này được tiến hành bằng cách sử dụng các biểu đồ tuần tự chứa 

các thể hiện của tác nhân tham gia, các hệ thống con, và những sự truyền thông 

báo giữa chúng . Một mô tả như vậy trở nên khái quát hơn, đơn giản hơn và cho 

một khung nhìn kiến trúc thực thi ca sử dụng thiết kế rỗ ràng hơn. 

e.  Nắm bắt các yêu cầu triển khai  

Nắm bắt các yêu cầu triển khai và thể hiện mọi yêu cầu thực thi một ca sử 

dụng để thể hiện vào lớp thiết kế. 

1.3.4.3. Thiết kế một lớp 

Mục tiêu của việc thiết kế một lớp là tạo ra một lớp thiết kế sao cho hoàn 

thành vai trò của nó trong các thực thi ca sử dụng và các yêu cầu phi chức năng 

được áp dụng cho nó. Công việc này bao gồm việc bảo trì chính bản thân lớp thiết 

kế cùng các mặt sau đây của nó: 

– Các tác vụ. 

– Các thuộc tính. 

– Các mối quan hệ mà nó tham gia vào . 

– Các phương pháp của nó (các phương pháp thực hiện các thao tác của nó). 

– Các trạng thái được áp đặt cho nó. 

– Các mối quan hệ phụ thuộc của nó với bất kỳ các cơ chế thiết kế chung nào. 

– Các yêu cầu thích hợp cho việc thực thi của nó. 
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– Sự thực thi đúng đắn của bất kỳ giao diện nào mà nó được yêu cầu cung cấp. 

1.3.4.4. Thiết kế một hệ thống con 

a. Duy trì các mối quan hệ phụ thuộc của hệ thống con 

Các mối quan hệ phụ thuộc phải được xác định và duy trì từ hệ thống con 

này tới các hệ thống con khác có chứa các phần tử được liên kết với nó.Nên tối 

thiểu hoá các phụ thuộc vào các hệ thống con và hoặc các giao diện bằng việc bố 

trí lại các lớp được chứa mà không quá phụ thuộc vào các hệ thống con khác. 

b.  Duy trì các giao diện được cung cấp bởi hệ thống 

Các thao tác được xác định qua các giao diện được cung cấp bởi một hệ 

thống con cần phải hỗ trợ mọi vai trò mà hệ thống con này đóng góp trong thực thi 

các ca sử dụng khác nhau. 

c. Duy trì các nội dung của các hệ thống con 

Duy trì các nội dung của các hệ thống con nhằm mục tiêu đảm bảo rằng hệ 

thống con thực thi đúng các thao tác đã được xác định bởi các giao diện mà nó 

cung cấp. 

1.4. Mô hình khái niệm của UML: 

Ba khối chính tạo nên UML: các khối xây dựng cơ bản, các quy tắc ngữ 

nghĩa và một số cơ chế chung được áp dụng cho việc mô hình hoá. 

1.4.1. Các khối xây dựng: (building blocks) 

1.4.1.1. Các sự vật cấu trúc (Structural things) 

  a.Lớp (class) 

Một lớp mô tả một nhóm đối tượng có chung các thuộc tính, các tác vụ, các 

mối quan hệ và ngữ nghĩa. Một lớp có trách nhiệm thực hiện một hay nhiều giao 

diện. Một lớp được biểu diễn bằng một hình chữ nhật bên trong có tên, các thuộc 

tính và tác vụ. 

                                          

          Hình 1.3: Lớp                                    Hình 1.4: Giao diện 
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b.Giao diện (interface) 

Một giao diện là một tập hợp các tác vụ đặc tả một dich vụ của một lớp 

hoặc một thành phần. 

c.Sự cộng tác (collaboration) 

Sự cộng tác xác định các hoạt động bên trong hệ thống và là một bộ các 

nguyên tắc và các phần tử khác nhau cùng làm việc để cung cấp một hành vi hợp 

tác lớn hơn tổng hành vi của tất cả các phần tử. Một sự cộng tác được kí hiệu bằng 

một hình elip với đường đứt nét và thường chỉ gồm có tên. 

              

          Hình 1.5: Sự cộng tác                       Hình 1.6: Ca sử dụng 

d.Ca sử dụng (use case) 

Một ca sử dụng mô tả một tập hợp các dãy hành động mà hệ thống thực 

hiện để cho kết quả có thể quan sát được có giá trị đối với một tác nhân. Một ca sử 

dụng được kí hiệu bằng hình elip nét liền, thường chỉ có tên. 

e.Thành phần (component) 

Thành phần là một bộ phận vật lý có thể thay thế được của một hệ thống 

được làm phù hợp với những điều kiện cụ thể và cung cấp phương tiện thực hiện 

một tập các giao diện. Một thành phần biểu diễn một gói vật lý các phần tử logic 

khác nhau như các lớp, các giao diện và sự cộng tác. Một thành phần được kí hiệu 

bằng một hình chữ nhật với các bảng và thường chỉ có tên. 

                     

                Hình 1.7: Thành phần                          Hình 1.8: Lớp hoạt động 

f.Lớp hoạt động (active class) 

Lớp hoạt động là một lớp mà các đối tượng của nó sở hữu một hay một số 

tiến trình hoặc các dãy thao tác. Bởi vậy nó có thể khởi động hoạt động điều 
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khiển. Một lớp hoạt động được kí hiệu như một lớp nhưng có đường viền đậm. 

g.Nút (node) 

Một nút là một phần tử vật lý tồn tại trong thời gian thực và biểu diễn một 

nguồn lực tính toán, thường có ít nhất bộ nhớ và khả năng xử lý. Một nút kí hiệu 

bằng một hình hộp gồm tên của nó. 

1.4.1.2. Các sự vật hành vi (behavioral things) 

Sự vật hành vi là những bộ phận động của các mô hình UML mô tả hành vi 

của hệ thống theo thời gian và không gian. Có hai loại hành vi sơ cấp của sự vật: 

a. Sự tương tác (interaction) 

Sự tương tác là một hành vi bao gồm một tập các thông báo được trao đổi 

giữa một tập các đối tượng trong một khung cảnh cụ thể nhằm thực hiện một mục 

tiêu xác định. Một thông báo được kí hiệu bằng một đường thẳng có hướng, gồm 

tên của tác vụ. 

 

    Hình 1.9: Sự tương tác                                        Hình 1.10: Trạng thái 

b. Máy trạng thái (state machine) 

Một máy trạng thái gồm một số các phần tử biểu diễn các trạng thái, các 

chuyển dịch, các sự kiện. Một trạng thái được kí hiệu bằng một hình chữ nhật góc 

tròn trong đó có tên trạng thái và các trạng thái con của nó (nếu có). 

1.4.1.3. Các sự vật nhóm gộp (grouping things) 

Sự vật nhóm gộp duy nhất là gói. Gói là công cụ để tổ chức các thành phần 

của một mô hình thành các nhóm: Một mô hình có thể được phân chia vào trong 

các gói. Một gói đơn thuần là một khái niệm. Một gói được kí hiệu như một bảng 

có tên (có thể có nội dung của nó). 

1.4.1.4. Sự vật giải thích (annontional thing) 

Sự vật giải thích là phần giải thích của mô hình UML. Nó dùng để mô tả, 

giải thích và đánh dấu một phần tử bất kì trong một mô hình. Nó được kí hiệu 

bằng một hình chữ nhật có góc gấp cùng với lời bình luận hay đồ thị bên trong. 

1.4.2. Các quan hệ (relationships) 

a. Sự phụ thuộc (dependency) 

Chờ 
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Sự phụ thuộc là một mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hai sự vật, trong đó sự 

thay đổi của một sự vật có thể tác động đến ngữ nghĩa của một sự vật khác. Sự 

phụ thuộc được kí hiệu bằng một đường nét đứt, có thể có hướng hay có nhãn. 

                        

Hình 1.11: Sự phụ thuộc                           Hình 1.12: Sự kết hợp 

b. Sự kết hợp (association) 

Sự kết hợp là một mối quan hệ cấu trúc mô tả một tập hợp các mối liên kết 

giữa một số đối tượng. Được kí hiệu bằng đường nét liền, có thể có hướng bao 

gồm nhãn và thường chứa các bài trí khác nhau giải thích vai trò của đối tượng 

tham gia vào liên kết và các bản số của chúng. 

c. Tổng quát hóa (generalization) 

Tổng quát hóa là quan hệ tổng quát hóa hay cá biệt hóa trong đó các đối 

tượng của phần tử cá biệt hóa (con) có thể thay thế được các đối tượng của phần 

tử tổng quát hóa (cha). Kí hiệu bằng đường nét liền với mũi tên rỗng chỉ về phía 

cha. 

                     

Hình 1.13: Tổng quát hóa                           Hình 1.14: Sự thực hiện         

d. Sự thực hiện (realization) 

Sự thực hiện là một mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các phân lớp, trong đó xác 

định một hợp đồng sao cho những phân lớp khác nhau đảm nhận những trách 

nhiệm khác nhau. Mối quan hệ thực hiện được đưa vào hai vị trí: giữa các giao 

diện và các lớp hoặc các thành phần thực hiện nó. Một mối quan hệ thực hiện 

được xem như mối quan hệ nằm giữa mối quan hệ tổng quát và mối quan hệ phụ 

thuộc, được kí hiệu bằng đường nét đứt có mũi tên trống. 

1.5. Giới thiệu công cụ Rational Rose 

Rational Rose là bộ công cụ sử dụng phát triển các hệ phần mềm hướng đối 

tượng theo ngôn ngữ mô hình hóa UML. Với chức năng của bộ công cụ trực quan, 

Rational Rose cho phép chúng ta tạo, quan sát, sửa đổi và quản lý các biểu đồ. Tập 

ký hiệu Rational Rose cung cấp thống nhất với các ký hiệu trong UML.  

Rational Rose giúp ta mô hình hoá hệ thống khi viết mã chương trình, đảm 
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bảo tính đúng đắn, hợp lý của kiến trúc hệ thống từ khi khởi đầu dự án. 

Ngoài ra, Rational Rose còn cung cấp chức năng hỗ trợ quản lý dự án phát 

triển phần mềm, cung cấp các thư viện hỗ trợ sinh khung mã cho hệ thống theo 

một ngôn ngữ lập trình nào đó. 

1.6. Ngôn ngữ Visual Basic 6.0 

1.6.1.Giới thiệu về ngôn ngữ Visual basic 6.0 

Ngay từ khi mới ra đời, Visual basic được coi như là một đột phá làm thay 

đổi đáng kể nhận thức và sử dụng Windows. Hiện nay VB đã trở thành ngôn ngữ 

lập trình phổ biến nhất hiện nay. Đây là công cụ mạnh để phát triển ứng dụng trên 

nền Windows. 

Thành phần “Visual” đã nói đến các phương thức dùng để tạo giao diện 

người dùng đồ họa ( GUI- Graphic User Interface). Thay vì phải viết những dòng 

mã lệnh để mô tả sự xuất hiện và vị trí của những thành phần giao diện, ta chỉ cần 

thêm vào các đối tượng đã được định nghĩa trước ở vị trí nào đó trên màn hình. 

Ngoài những tính năng tương thích với phiên bản VB trước đó, VB 6.0 ra đời năm 

1998 trong bộ Visual Studio 6.0 còn có nhiều đặc điểm mới tính năng tăng cường 

hơn: hỗ trợ phát triển ứng dụng phát triển trên nền 32 bit, tạo tệp tin thi hành và 

khả năng lập trình điều khiển. 

Những chức năng truy xuất dữ liệu cho phép ta tạo ra những CSDL và 

những thành phần phạm vi Server Side cho hầu hết các dạng thức CSDL phổ biến, 

bao gồm Microsoft Excel và những ứng dụng Windows khác. 

Những kỹ thuật ActiveX cho phép ta dùng những chức năng từ những ứng 

dugnj khác như: chương trình xử lý VB Microsoft Word, bảng tính Microsoft 

Excel và những ứng dụng Windows khác. 

Khả năng Internet làm cho nó dễ dàng cung cấp cho việc thêm vào những 

tài liệu và ứng dụng qua Internet hoặc Intranet từ bên trong ứng dụng, hoặc tạo ra 

những ứng dụng Internet Server. 

Một ứng dụng VB có thể bao gồm một hay nhiều Project được nhóm lại 

với nhau. Mỗi Project có thể bao gồm một hay nhiều mẫu biểu (Form). Trên một 

Form cũng có thể đặt các điều khiển khác nhau. Để phát triển một ứng dụng VB, 
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sau khi đã tiến hành phân tích thiết kế, xây dưng CSDL cần phải qua ba bước 

chính: 

+ Bước 1: Thiết kế giao diện, Vb dễ dàng cho bạn thiết kế giao diện và kích 

hoạt mọi thủ tục bằng mã lệnh. 

+ Bước 2: Viết mã lệnh nhằm kích hoạt giao diện đã sử dụng 

+ Bước 3: Chỉnh sửa và tìm lỗi. 

1.6.2.Các thành phần chính của Visual Basic 

Do VB là ngôn ngữ lập trình Hướng đối tượng nên việc thiết kế rất đơn 

giản bằng cách đưa các đối tượng vào Form và tiến hành thay đổi mottj số thuộc 

tính của các đối tượng đó. 

 Form 

Form là mẫu biểu của mỗi ứng dụng trong VB. Ta dùng Form (như là một 

biểu mẫu) nhằm định vị và sắp xếp các bộ phận trên nó khi sắp xếp các bộ phận 

trên nó khi thiết kế các phần giao tiếp với người dùng. Ta có thể xem Form như là 

bộ phận mà nó có thể chứa các bộ phận khác. Form chính của ứng dụng, các thành 

phần của nó tương tác với các Form khác và bộ phận của chúng tạo nên giao tiếp 

cho ứng dụng. Form chính là giao diện chính của ứng dụng, các Form khác có thể 

chứa các hộp thoại, hiển thị cho nhập dữ liệu và hơn thế nữa. 

Trong nhiều ứng dụng VB kích vào vị trí của mẫu biểu vào lúc hoàn tất 

thiết kế (Thường mênh danh là thời gian thiết kế hoặc lúc thiết kế) là kích cỡ và 

hình dáng mà người dùng sẽ gặp vào lúc thời gian thực hiện hoặc lúc chạy. Điều 

này có nghĩa là VB cho phép ta thay đổi kích cỡ và vị trí của các Form đến bất kỳ 

nơi nào trên màn hình khi chạy một đề án bằng cách thay đổi các thuộc tính của 

nó trong cửa sổ thuộc tính đối tượng. Thực tế một trong những tính năng thiết yếu 

của Vb đó là khả năng tiến hành các thay đổi động để ddáp ứng các sự kiện của 

người dùng. 

 Toolbox (Hộp công cụ) 

Các hộp công cụ này chỉ chứa các biểu tượng biểu thị cho các điều khiển mà 

ta có thể bổ sung vào biểu mẫu, là bảng chứa các đối tượng được định nghĩa sẵn của 

VB. Các đối tượng này được sử dụng trong Form để tạo thành giao diện cho các 
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chương trình ứng dụng của VB.Các đối tượng trong tthanh công cụ sau đây là thông 

dụng nhất. 

 Scroll Bar (Thanh cuốn) 

Các thanh cuốn được dùng để nhận nhập dữ liệu hoặc hiển thị kết xuất khi 

ta không quan tâm đến giá trị chính xác của một đối tượng nhưng lại quan tâm đến 

sự thay đổi đó nhỏ hay lớn. Nói cách khác, thanh cuốn là đối tượng cho phép nhận 

từ người dùng một giá trị tùy theo vị trí con chạy trên thanh cuốn, thay cho giá trị 

số. Thanh cuốn có giá trị quan trọng nhất là : 

 + Thuốc tính Min : xác định cận dưới của thanh cuốn. 

 + Thuộc tính Max: xác định cận trên của thanh cuốn. 

 + Thuộc tính Value: xác định giá trị tạm thời của thanh cuốn. 

 Option Button Control (Nút chọn) 

Đối tượng nút chọn cho phép người dùng chọn một trong những lựa chọn 

đưa ra. Như vậy tại một thời điểm chỉ có một trong các nút chọn được chọn. 

 Check Box (Hộp kiểm tra) 

Đối tượng hộp kiểm tra cho phép người dùng kiểm tra một hay nhiều điều 

kiện của chương trình ứng dụng. Như vậy tại một thời điểm có thể có nhiều hộp 

kiểm tra được đánh dấu. 

 Lable (Nhãn) 

Đối tượng nhẫn cho phép người dùng gắn nhãn một bộ phận nào đó của 

giao diện trong lúc thiết kế giao diện cho chương trình ứng dụng. Dùng các nhãn 

để hiển thị thông tin khong muốn người dùng thay đổi. Các nhãn thường được 

dùng để định danh một hộp văn bản hoặc một điều khiển khác bằng cách mô tả 

nội dung của nó. Một công cụ phổ biến nhất là hiển thị thông tin trợ giúp. 

 Image ( Hình ảnh) 

Đối tượng Image cho phép người dùng đưa hình ảnh vào Form. 

 Picture Box 

Đối tượng Picture Box có tác dụng gần giống như Image. 

 Text Box (Hộp soạn thảo) 

      Đối tượng Text Box cho phép đưa các chuỗi ký tự vào Form. Thuộc tính 
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quan trọng nhất của Text Box là thuộc tính Text cho biết nội dung của hộp Text box. 

 Command Button (Nút lệnh) 

Đối tượng Command Button cho phép quyết định thực thi một công việc 

nào đó. 

 Directory List Box, Drive List Box,File List Box 

Đây là những đối tượng hỗ trợ cho việc tìm kiếm các tệp tin trên một thư 

mục hay một ổ đĩa nào đó. 

 List Box(Hộp danh sách) 

Đối tượng List Box cho phép xuất các tệp tin về chuỗi.Trên đây là các đối 

tượng được sử dụng thường xuyên nhất phần thiết kế giao diện cho một chương 

trình sử dụng của VB. 

 Propertise Windows(Cửa sổ thuộc tính) 

Propertise Windows là nơi chứa danh sách các thuộc tính của một đối 

tượng cụ thể. Các thuộc tính này có thể thay đổi được để phù hợp với yêu cầu về 

giao diện của chương trình ứng dụng. 

 Project Explorer 

Do các ứng dụng của Vb thường dung chung hoặc mã các Form đã tùy biến 

trước đó nên VB 6.0 tổ chức các ứng dụng thành các Project. Mỗi Project có thể 

có nhiều Form và mã kích hoạt các điều khiển trên một Form sẽ được lưu trữ 

chungvowis Form đó trong các tệp tin riêng biệt. Mã lập trình chung mà tất cả các 

Form trong ứng dụng chia sẻ có thể được phân thành các Module khác nhau và 

cũng được lưu trữ tách biệt, gọi là các Modul mã. Project Explorer nêu tất cả các 

biểu mẫu tùy biến được và các Modul mã chung, tạo nên ứng dụng của ta. 

1.7.Cơ sở  dữ liệu 

 

1.7.1.1.   

 

,  

  : 

, đ ...) 
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1.7.2.Giới thiệu hệ quản trị cở sở dữ liệu SQL Server 2000 

SQL Server 2000 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL Server 

2000 được tối ưu để chạy trên môi trường dữ liệu lớn, lên đến Tera-byte và có thể 

cùng lúc phục vụ cho hàng nghìn User. SQL Server 2000 cos thể kết hợp ăn ý với 

các Server khác. 

Standard: Rất thuận tiện cho các công ty vừa và nhỏ, và giá thành lại rẻ hơn 

rất nhiều so với Enterprise Edition nhưng lại bị giới hạn bởi một số chức năng cao 

cấp khác. Edition này có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 4 CPU và 2 GBRam. 

Professional: Được tối ưu hóa để chạy trên PC nên có thể cài đặt trên hầu 

hết các phiên bản của Window kể cả Window 98. 

Developer: Có đầy đủ chức năng Enterprise Edition nhưng được thiết kế 

đặc biệt như giới hạn người kết nối vào Server cùng lúc. Edition này có thể cài 

vào Window 2000 Professional, hay WinNT Workstation. 

Desktop Engine(MSDE): Đây chỉ là một Engine được sử dụng trên 

Desktop và không có User Interface. Thích ứng cho ứng dụng ở máy Client. Kích 

thước Database bị giới hạn khoảng 2 GB. 
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 Các thành phần quan trọng của SQL 

Data base: Lưu trữ các đối tượng dùng để trình bày, quản lý và truy cập cơ 

sở dữ liệu 

Table: Lưu trữ các dữ liệu và xác định quan hệ giữa các bảng. 

Database Diagrams: Trình bày các đối tượng cơ sở dữ liệu dưới dạng đồ 

họa và đảm bảo cho ta giao tiếp với cơ sở dữ liệu mà không cần thông qua các 

Stransact SQL. 

Indexes: Tối ưu hóa tốc độ truy cập dữ liệu trong table. 

Views: Cung cấp một cách khác để xem, tìm kiếm dữ liệu một trong nhiều bảng. 

Stored Procedures: Tập trung vào các quy tắc, tác vụ và các phương thức 

bên trong Server bằng cách sử dụng các chương trình Stransact SQL. 
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CHƢƠNG 2 

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 

 

 : . 

 

2.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN 

         Bài toán quản lý nhân sự Công ty CPN Việt Nam gồm các vấn đề chính: 

         + Quản lý hồ sơ nhân viên 

         + Quản lý lương 

         + Quản lý các phúc lợi xã hội 

2.1.1. Quản lý hồ sơ 

Tuyển nhân viên: Hàng năm, các phòng ban gửi Kế hoạch tuyển dụng tới 

phòng Nhân sự - hành chính để lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm toàn công ty 

trình Tổng giám đốc phê duyệt. Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng đó, phòng Nhân 

sự - hành chính thống nhất lịch tuyển dụng với các bộ phận. 

Phòng Nhân sự - Hành chính dựa vào vị trí cần tuyển chọn để thành lập Hội 

đồng tuyển chọn. Hội đồng tuyển chọn sẽ thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự 

tuyển của các ứng viên. Lựa chọn hồ sơ đạt yêu cầu và lên danh sách ứng viên sẽ 

tham gia thi tuyển. 

Khi tiến hành phỏng vấn và tuyển chọn, Phòng Nhân sự - Hành chính mời 

các ứng viên đến phỏng vấn (qua ĐT hoặc thư mời). Yêu cầu các ứng viên điền 

thông tin đầy đủ vào bản Thông tin nhân sự. Lãnh đạo các phòng ban chuẩn bị nội 

dung chuyên môn để phỏng vấn/ thực hành tùy theo yêu cầu tuyển chọn. Hội đồng 

tuyển chọn tiến hành phỏng vấn, kiểm tra, quyết định chọn lựa ứng viên đạt yêu cầu 

và lập Báo cáo đánh giá ứng viên. Sau đó, giới thiệu ứng viên đi kiểm tra sức khỏe ở 

Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế được chỉ định và nhận Báo cáo khám sức khỏe. Sau 

đó, Phòng Nhân sự- Hành chính làm các thủ tục tiếp nhận ứng viên vào làm việc 

trình Ban giám đốc kí duyệt. 

Ứng viên trúng tuyển được kí hợp đồng, sau thời gian thử việc, Lãnh đạo 

các phòng ban đánh giá ứng viên theo mẫu Kết quả đánh giá sau thử việc hoặc 
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chuyển đổi vị trí công tác gửi về Phòng Nhân sự - Hành chính để thực hiện các thủ 

tục tiếp theo. 

Khi nhân viên mới được vào làm, Phòng Nhân sự-Hành chính phải cập nhật 

hồ sơ nhân viên. 

Theo dõi quá trình công tác : Nếu bị sa thải, Phòng Nhân sự-Hành chính 

trả lại hồ sơ cho nhân viên. 

Nhân viên tự nghỉ việc, Phòng Nhân sự-Hành chính sẽ hủy hồ sơ. 

Trường hợp về hƣu, Phòng tổ chức hành chính sẽ chuyển hồ sơ của nhân 

viên về cơ quan BHXH. 

Trường hợp chuyển đổi vị trí công tác, Phòng Nhân sự-Hành chính bổ sung 

thêm giấy tờ cần thiết như : thông báo thay đổi tình trạng nhân sự, thông báo tăng 

lương hoặc quyết định kỷ luật,…vào hồ sơ của nhân viên. 

2.1.2. Quản lý lƣơng 

        Tính lƣơng: Hàng ngày, các Phòng ban/ Đơn vị theo dõi số ngày làm 

việc, số ngày làm thêm,… để lập ra Bảng chấm công. Hàng tháng, các Phòng ban 

gửi Bảng chấm công về Phòng Nhân sự-Hành chính. Phòng Nhân sự-Hành chính 

kiểm tra Bảng chấm công và tính lương cho nhân viên. 

     Lương thời gian = lương cơ bản/26 * số công 

     Lương thêm giờ = lương cơ bản/26/8 * số giờ làm viêc * 100% (làm thêm giờ 

vào ngày thường) 

     Lương thêm giờ = lương cơ bản/26/8 * số giờ làm viêc * 150% (làm thêm giờ 

vào ngày lễ) 

     Phụ cấp trách nhiệm (dành cho quản lý), phụ cấp đi lại và các phụ cấp khác phụ 

thuộc vào Ban giám đốc quyết định 

     Các khoản khấu trừ trực tiếp : 

 BHXH = lương cơ bản * 6%. 

 BHYT = lương cơ bản * 1,5%. 

 THUẾ THU NHẬP: 

   Giảm trừ gia cảnh* 5% trong đó: 

  Giảm trừ gia cảnh:Tiền thu nhập hàng tháng trên 4 Triệu- Giảm trừ gia cảnh(Bao 
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gồm giảm trừ cho bản thân+ (1,6 triệu * số người phụ thuộc))  

   Nếu số tiền giảm trừ gia cảnh cao hơn thu nhập thì người lao động không phải 

nộp thuế. 

    = Lương thời gian+ Lương thêm giờ + Phụ cấp + - 

BHXH – thuế thu nhập. 

Trường hợp nhân viên nào bán được nhiều hàng cho công ty thì sẽ được hưởng tiền 

hoa hồng từ phía công ty.Phòng ban gửi danh sách CBCNV hưởng hoa hồng cho 

phòng Tổ chức hành chính quyết định hưởng hoa hồng cho tất cả những nhân viên 

trên. 

Sau khi lập Bảng thanh toán lương, Phòng tổ chức hành chính chuyển sang 

Kế toán để kiểm tra, ký xác nhận. Sau đó sẽ chuyển bảng thanh toán lương về tổng 

công ty để thực hiện việc trả lương cho nhân viên. 

Tăng lƣơng: Trường hợp tăng do làm việc tốt hoặc do hoạt động kinh doanh 

tốt: Ban giám đốc gửi Quyết định tăng lương cho Phòng tổ chức hành chính quyết 

định tăng lương cho tất cả nhân viên trong Công ty. Phòng Nhân sự-Hành chính 

phải cập nhật để tính lương cho nhân viên. 

Tăng lương cho cá nhân do được thăng cấp: các Phòng ban đưa danh sách 

những nhân viên được thăng cấp lên Phòng Nhân sự-Hành chính, Phòng Nhân sự-

Hành chính làm Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự và gửi cho Ban giám đốc kí 

duyệt. Sau đó, Phòng tổ chức hành chính lưu bản gốc để cập nhật phục vụ cho việc 

tính lương, gửi một bản sao cho Kế toán và nhân viên có tên trong danh sách. 

2.1.3. Phúc lợi xã hội: Trong quá trình lao động tại công ty, công ty có trách nhiệm 

giải quyết phúc lợi xã hội để đảm bảo cho lợi ích vật chất cũng như lợi ích tinh thần 

của nhân viên. Giải quyết các trường hợp nghỉ chế độ: như ốm, nghỉ đẻ, … 

Thai sản: Trước khi nghỉ, nhân viên làm Đơn xin nghỉ phép có chữ kí của 

Trưởng phòng, gửi cho. Phòng Nhân sự-Hành chính. Đối với thai sản được nghỉ 3 

tháng và được hưởng chế độ của BHXH như tiền thai sản, quỹ thai sản, chăm sóc y 

tế…  

Sau khi đi làm lại, nhân viên gửi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

cùng với bản sao Giấy khai sinh của con cho Phòng Nhân sự-Hành chính. Phòng tổ 
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chức hành chính lập Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH gửi cho 

BHXH.  

           Ốm đau: tùy thuộc vào bệnh nặng hay nhẹ để được giải quyết như ốm nhẹ 

thì được xin phép nghỉ 1-2 ngày, còn bệnh nặng thì phải có đơn khám bệnh của bác 

sỹ và các giấy tờ liên quan, những người bệnh nặng sẽ được hưởng các chế độ y tế 

và được nghỉ lâu dài đảm bảo lợi ích cho họ. Khi đi làm lại, nhân viên phải mang 

theo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Trung tâm y tế cấp tới Phòng ban 

mình làm việc phục vụ cho việc làm Bảng chấm công. Phòng Nhân sự-Hành chính 

căn cứ vào Bảng chấm công để  trả lương ốm trực tiếp vào tiền lương hàng tháng 

cho nhân viên. 

Tiếp theo, Phòng tổ chức hành chính căn cứ vào Giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng BHXH do các nhân viên mang tới lập ra biểu Danh sách người lao động 

hưởng trợ cấp BHXH gửi cho cơ quan BHXH để thanh toán. 

 



                        Phương p  
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2.2 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 

2.2.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 

 

 

Hình 2.1: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Quản lý tuyển dụng 
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Hình 2.2:. Sơ đồ nghiệp vụ Quản lý lương 



                        Phương p  
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Hình 2.3: Sơ đồ nghiệp vụ Quản lý các phúc lợi xã hội 
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2.2.2 Các hồ sơ dữ liệu thu đƣợc sau khi khảo sát: 

a. Danh sách hồ sơ nhân viên trong : 

 

– –  

:…….. 

TT Họ và tên 
Chức 

danh 

Ngày 

sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Số 

CMN

D 

Quốc 

tịch 

Tôn 

giáo 

Ngành 

đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Mã tài 

khoản 

Ngày 

vào 

công 

ty 

I 
                  

 

BAN GIÁM 

ĐỐC                  

                    

1                    

2 Tran minh duc 

Giám 

Đốc                

3 Le van vinh 

Phó 

Giám 

Đốc                

II nguyen v phong 

GĐ Chi 

Nhánh                

1 

PHÒNG TRỢ 

LÝ                  

2 tran van kha #REF!                

3 le linh thai #REF!                

5   #REF!                

6   Trợ lý                 

7   Trợ lý                 

8   Trợ lý                 

9   Trợ lý                 

   Trợ lý                 

1 

PHÒNG 

MARKETING                  

                                  

                                                                          ..năm…… 

     

) 
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b. Hợp đồng lao động 

Cộng hoµ x· hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phóc 

Tªn đơn vị:  

Số: …../2010-HĐLĐ 

Hîp ®ång lao ®éng 

H«m nay, ngày   th¸ng   n¨m 

Chóng t«i gồm: 

Một bªn là «ng    :       Quốc Tịch: Việt Nam 

Chức vụ               : 

Đại diện cho (1)  : 

 Địa chỉ               :             Điện Thoại :  

Và một bªn lµ «ng ( bà) :      Quèc tÞch: ViÖt Nam 

Sinh Ngày                      :  

Nghề Nghiệp (2)            :   

Địa chỉ thường tró         :  

Số CMND:         Cấp ngày: ngµy   th¸ng   n¨m   T¹i:   

Thỏa thuận ký kết Hợp Đồng lao động và cam kết làm đóng những điều khoản sau 

đ©y: 

Điều I: Thời hạn và c«ng việc hợp đồng 

Loại Hợp đồng lao động (3) 

Từ Ngày     đến ngày  

Thö viÖc tõ ngµy  th¸ng   n¨m       ®Õn ngµy   th¸ng  n¨m  

Địa điểm làm việc(4):  

Chức danh chuyªn m«n :  

C«ng viÖc ph¶i lµm (5)  : Theo sù ph©n c«ng cña c«ng ty 

Điều II: Chế độ làm việc 

Thời gian làm việc (6): 8h/ngày 

Được cấp ph¸t những dụng cụ làm việc gồm:  Kh«ng 

Điều III: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 

1/Quyền lợi: 

Phương tiện đi lại làm việc (7) : tự tóc 

Mức lương chÝnh hoÆc tiÒn c«ng(8):  

H×nh thức trả lương: Theo từng th¸ng 
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Phụ cấp gồm(9): ¨n ca thªm giê 

Được trả lương vào c¸c ngày: Vào ngày 30 hàng th¸ng 

Tiền thưởng:  

Chế độ tăng lương: Theo khả năng làm việc 

Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Kh«ng 

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phÐp năm, lễ tết...) Theo luật lao động. 

B¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ(10):  

Những thỏa thuận kh¸c(12) 

2/ Nghĩa vụ: 

Hoàn thành những nh÷ng nghÜa vô ®· cam kết trong Hợp đồng lao động 

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất, kinh doanh, nội dung kỷ luật lao động, an toàn 

lao động... 

Bồi thường vi phạm và vật chất (13): Theo quy định của C«ng ty và theo ph¸p luật 

ĐiềuIV: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1/ Nghĩa vụ: 

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều ®· cam kết trong hợp đồng lao 

động 

Thanh to¸n đầy đủ, ®óng thời hạn c¸c chế độ và quyền lợi cho người lao dộng theo 

hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể (nếu cã) và nội quy lao ®éng của doanh nghiệp 

2/ QuyÒn h¹n 

- §iÒu hµnh ng­êi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc theo hîp ®ång 

- T¹m ho·n, chÊm døt hîp ®ång, kû luËt ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt, tho¶ ­íc loa ®éng, néi quy c«ng ty 

Điều V: Điều khoản thi hành: 

Những vấn đề về lao động kh«ng ghi trong hợp đồng lao động này th× ¸p dụng theo 

quy định thỏa ước của tập thể th× ¸p  dụng quy định của ph¸p luật lao động. 

Hợp đồng lao động được thành lập thành 02 bản cã gi¸ trị như nhau, mỗi bªn giữ 

một bản và cã hiệu lực kể từ ngày ký. Khi hai bªn ký kết phụ lục hợp đồng lao động 

th× nội dung của phụ lục Hợp đồng cũng cã gÝa trị như c¸c nội dung của bản Hợp 

đồng lao động này.  

Hợp đồng này làm tại 

 

Ngƣời lao ®ộng 

(Ký và ghi râ họ tªn) 

 

Ngƣời sử dụng lao động 

(Ký và ghi râ họ tªn) 
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c.  

 

 

– –  

:…….. 

01/2010 

STT  

 

cho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phòng 

1     4,000,000 1,600,000  5%  Trợ lý 

2     4,000,000   5%  Marketing 

3     4,000,000 1,600,000  5%  KDBL 

4     4,000,000   5%  Kho 

5     4,000,000 1,600,000  5%  LT 

6     4,000,000   5%  LT 

7     4,000,000   5%  LT 

8     4,000,000   5%  KDPP 

9     4,000,000   5%  KDPP 

10     4,000,000   5%  Kthuật 

11     4,000,000   5%  VT 

12     4,000,000   5%  VT 

18     4,000,000 1,600,000  5%  Hdương 

19     4,000,000   5%  HN 

                                                                          

..năm…… 

 

)                             ) 

 

 

 



                        Phương p  

 

Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001  36 

d. , BHYT 

 

  

– –  

:…….. 

danh s¸ch lao ®éng tham gia BHXH, BHYT n¨m 2010 

BHXH 22% trong ®ã c«ng ty 16%, ngêi L§ 6%     

BHYT 4.5% trong ®ã c«ng ty 3% , ngíi L§ 1.5% CTY  20%    

STT Hä vµ tªn 

TiÒn l¬ng, 

tiÒn c«ng 

BHXH, BHYT 

C«ng ty  Ngêi L§  

  1 th¸ng c¶ n¨m 1 th¸ng c¶ n¨m 

1 2   19%   7.5%   

kü thuËt 

1   900,000 171,000 2,052,000           67,500       810,000  

2     0 0                   -                   -    

3     0 0                   -                   -    

4     0                  -                      -                   -    

5     0 0                   -                   -    

6     0 0                   -                   -    

7     0 0                   -                   -    

8     0 0                   -                   -    

 

                                                                                        

..năm…… 

 

, ) 
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e.  

 

– –  

T01/2010 

STT   
công  150% 100% 

Phòng 

1          Trợ lý 

2          Marketing 

3          KDBL 

4          Kho 

5          LT 

6           LT 

7           LT 

8           KDPP 

9           KDPP 

10           Kthuật 

 

                                                                                        

..năm…… 

                                                                  

         )                                                                                 ) 
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f.  

1                                                                      02 – H 

:……….                    - –

02/11/1996                                  121/ 2002/ TT – BTC

03/ 12/ 2002  

                                                                                          )  

....năm……. 

                                                                             : ………. 

Bang lƢƠng cpn thang 02/2008 

STT  tên 
 công 

Lƣơng 

 
  BHXH BHYT 

 

1  §ång §øc Hµo    2,700,000            2,700,000.00 

2  Ph¹m V¨n Minh    2,000,000            2,000,000.00 

3  NguyÔn Gia TrÝ    1,500,000            1,500,000.00 

Phßng kinh doanh   

4 

 NguyÔn Thu Trang 

- KD    1,900,000            1,900,000.00 

5 

 Ph¹m Thanh H¬ng - 

KD    2,200,000            2,200,000.00 

6 

 NguyÔn Nh Hoµ - 

TPKD    2,000,000            2,000,000.00 

7  Cï Huy NhËn - KD    1,000,000            1,000,000.00 

8  Dòng KD    1,600,000            1,600,000.00 

9  ThiÖn KD    1,000,000            1,000,000.00 

10  Hng KD    1,300,000            1,300,000.00 

11  T©m KD    1,330,000            1,330,000.00 

12  DòngA KD    1,120,000            1,120,000.00 

Phßng kü thuËt   

14 

 Th¸i §øc ThÞnh - 

KTh    1,200,000      

     

300,000  

     

500,000    2,190,384.62 

15  Vò Minh TiÕn     1,200,000      

     

300,000  

     

500,000    2,190,384.62 

  
 ..năm…… 

              

) 
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2.2.3. Tổng hợp các chức năng nghiệp vụ 

Quá trình quản lý nhân sự gồm các chức năng sau: 

Tham chiếu Chức  năng 

R1 Quản lý tuyển dụng 

R2 Quản lý hồ sơ nhân viên 

R21 Thêm hồ sơ 

R22 Tìm kiếm hồ sơ 

R23 Sửa chữa hồ sơ 

R24 Xóa  hồ sơ 

R25 In hồ sơ 

R3 Quản lý lƣơng 

R31 Tính lương 

R311 Tiếp nhận Bảng chấm công 

R312 Tiếp nhận danh sách CBCNV  hưởng hoa hồng 

R313 Lập bảng thanh toán lương 

R314 Chuyển bảng thanh toán lương. 

R32 Làm thủ tục lên lương 

R321 Tiếp nhận Quyết định lên lương 

R322 Tiếp nhận danh sách nhân viên được thăng cấp 

R323 Lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự 

R4 Quản lý các phúc lợi xã hội 

R41 Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép 

R42 Tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

R42 Lập Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH 

  

2.2.4  

*(R1.) Quản lý tuyển dụng: Khi nhận được Nhu cầu tuyển dụng hàng năm 

hoặc Yêu cầu tuyển dụng đột xuất từ các Phòng ban, Phòng Nhân sự-Hành chính 

lập Kế hoạch tuyển dụng năm, thành lập Hội đồng tuyển chọn, tổ chức thi tuyển, lập 

ra danh sách trúng tuyển và kí hợp đồng lao động. 
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* (R2.) Quản lý hồ sơ nhân viên 

 Thêm hồ sơ 

Khi nhân viên mới được vào làm tại công ty, Phòng Nhân sự-Hành chính 

thực hiện việc cập nhật hồ sơ. Những thông tin bao gồm: Họ tên, Ngày sinh, Quốc 

tịch, Số CMND, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ tạm trú, Điện thoại, các thông tin về gia 

đình, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, quá trình đào tạo, quá trình làm việc. 

Hoặc trong quá trình công tác tại công ty, nhân viên thường tham gia các khóa đào 

tạo, học thêm những văn bằng khác,… phải thêm hồ sơ. 

 Tìm kiếm hồ sơ 

Khi có sự thay đổi vị trí công tác, nhân viên nghỉ việc, bị sa thải hay về hưu, 

cần tìm kiếm để bổ sung hồ sơ cần thiết, sửa chữa hoặc loại bỏ hồ sơ. 

 Sửa chữa hồ sơ 

Trong quá trình công tác hay có sự thay đổi về chỗ ở, số điện thoại,…Vì vậy, 

phải sửa chữa lại hồ sơ. 

 Xóa hồ sơ 

Khi nhân viên nghỉ việc, bị sa thải hoặc về hưu thì thực hiện xóa hồ sơ. 

 In hồ sơ 

Khi có sự thay đổi vị trí công tác, nhân viên nghỉ việc, bị sa thải hay về hưu 

hay nhân viên mới vào làm thực hiện In hồ sơ. 

 * (R3.) Quản lý lương 

 Tính lương 

 Tiếp nhận Bảng chấm công 

Hàng tháng, các Phòng ban chuyển Bảng chấm công về Phòng Nhân sự-

Hành chính để phục vụ việc tính lương. 

 Tiếp nhận danh sách CBCNV hưởng hoa hồng 

Khi nhân viên được hưởng hoa hồng khi bán được hàng cho công ty, các 

Phòng ban gửi danh sách lên Phòng Nhân sự-Hành chính để làm thủ tục tính lương.  

 Lập Bảng thanh toán lương 

Phòng tổ chức hành chính dựa vào Bảng chấm công để tính lương, lập ra Bảng 

thanh toán lương, chuyển cho Kế toán kiểm tra sau đó Kế toán sẽ chuyển cho Ngân hàng. 
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 Chuyển bảng thanh toán lương 

           Sau khi kế toán kiểm tra bảng thanh toán lương, kế toán sẽ chuyển bảng 

thanh toán lương về tổng công ty để tổng công ty thực hiện trả lương cho nhân viên 

thông qua ngân hàng 

 Làm thủ tục lên lương 

 Tiếp nhận Quyết định lên lương 

Khi Ban giám đốc gửi Quyết định lên lương, Phòng Nhân sự-Hành chính sẽ tiếp 

nhận để tăng lương cho toàn nhân viên trong công ty do hoạt động kinh doanh tốt. 

 Tiếp nhận Danh sách nhân viên được thăng cấp 

Khi nhân viên được thăng cấp, các Phòng ban gửi danh sách lên Phòng Nhân 

sự-Hành chính để làm thủ tục thăng cấp, tăng lương.  

 Lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự 

Sau khi nhận Danh sách nhân viên được thăng cấp, Phòng Nhân sự-Hành 

chính lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự. Chuyển cho Ban giám đốc kí 

duyệt, sau đó lưu bản gốc, chuyển bản sao cho Kế toán và nhân viên có tên trong 

danh sách trên.  

* (R4.) Quản lý các phúc lợi xã hội 

 Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép 

Khi nhân viên ốm đau cần nghỉ phép hay mang thai đến thời gian sinh con, 

phải làm Đơn xin nghỉ phép có chữ ký của Trưởng phòng gửi cho Phòng Nhân sự-

Hành chính. 

 Tiếp nhận Giấy chứng nhận  nghỉ việc hưởng BHXH 

Sau khi nhân viên đi làm lại, phải gửi cho Phòng ban làm việc của mình Giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH , sau đó các Phòng ban sẽ chuyển lên Phòng 

Nhân sự- Hành chính để giải quyết phúc lợi cho nhân viên.  

 Lập Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH 

Sau khi tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Phòng Nhân sự-

Hành chính sẽ lập Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH và gửi tới Cơ 

quan bảo hiểm để thanh toán. Cơ quan bảo hiểm sẽ gửi lại cho Phòng Nhân sự-

Hành chính Danh sách lao động được hưởng trợ cấp BHXH được duyệt. 
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2.2.5. Mô hình khái niệm lĩnh vực nghiệp vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Mô hình khái niện lĩnh vực nghiệp vụ “quản lý nhân sự công ty CPN” 

2.3. XÁC ĐỊNH  

 

 Tác nhân là một bộ phận bên ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ 

thống. Nó chính là đối tượng mà hệ thống phục vụ hoặc cần cung cấp dữ liệu 

 Tác nhân của hệ thống “Quản lý nhân sự” bao gồm các đối tượng sau: 

Tác nhân Vai trò 

1. CBCNV Là đối tượng Phòng Nhân sự-Hành chính quản lý. 

2. Phòng ban Là đối tượng phối hợp và thực hiện các công việc được giao trực 

tiếp từ Phòng tổ chức hành chính. 

3. Ban giám đốc Đưa ra các yêu cầu đối với tất cả các công việc.  

4. Kế toán Thực hiện các công việc chi trả tiền lương, bảo hiểm cho nhân viên. 

5. Cơ quan bảo hiểm Thực hiện việc thu chi tiền bảo hiểm cho công ty. 

6. Tổng công ty Thực hiện việc trả lương cho CBCNV trong công ty. 

 

Nhân viên 

Phòng ban 

 

 

                  

 

Hồ sơ nhân 

viên 

Bảng chấm công 

Sổ BHXH 

Hợp đồng lao 

động 

Bảng thanh 

toán lƣơng 

1 

* 
1 

1 

  1 

1 

1 

*   1 

1 

* 

1 

1 
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 Ta có thể xác định các ca sử dụng bằng cách : 

a.  Dựa vào tác nhân 

 -Tìm tất cả các tác nhân có liên quan đến hệ thống 

-Tìm tất cả các quá trình mà chúng khởi tạo hoặc tham gia 

b. Dựa vào sự kiên 

-Tìm các sự kiện bên ngoài mà hệ thống cần đáp ứng lại 

-Liên kết các sự kiện với tác nhân và ca sử dụng 

Các ca sử dụng của hệ thống dựa vào tác nhân như sau : 

Gói ca sử 

dụng  
Các ca sử dụng chi tiết Tác nhân 

1. Quản lý 

hồ sơ nhân 

viên 

UC1. Thêm hồ sơ 

UC2. Tìm kiếm hồ sơ 

UC3. Sửa chữa hồ sơ 

UC4. Xóa hồ sơ 

UC5. In hồ sơ 

Nhân viên 

2. Quản lý 

lương 

UC6. Tính lương 

      UC6.1. Tiếp nhận Bảng chấm công 

      UC6.2. Tiếp nhận danh sách CBCNV  hưởng hoa hồng 

      UC6.3. Lập bảng thanh toán lương 

      UC6.4. Chuyển bảng thanh toán lương. 

UC7. Làm thủ tục lên lương 

      UC7.1. Tiếp nhận Quyết định lên lương 

      UC7.3. Tiếp nhận danh sách CBCNV được thăng cấp 

      UC7.4. Lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự 

 

Phòng ban 

Phòng ban 

Kế toán 

Kế toán,TCT 

 

BGĐ, KT 

Phòng ban 

Kế toán. 

3. Quản lý 

các phúc lợi 

xã hội 

UC8. Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép 

UC9. Tiếp nhận GCN nghỉ việc hưởng BHXH 

UC10. Lập Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH 

NV, KT 

Phòng ban 

Cơ quan BH 
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2.3.3.  

a. Biểu đồ ca sử dụng 

 

2.5.  

 

b. Mô tả khái quát các hệ con 

Hệ thống gồm ba hệ con:  

- Quản lý hồ sơ nhân viên có tác nhân duy nhất là CBCNV. Có tác dụng thêm 

hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ và sữa chữa thông tin và xóa hồ sơ của CBCNV. 

- Quản lý lương thực hiện tính lương hàng tháng cho CBCNV, làm các thủ tục 

để tăng lương và tạm ứng lương. 

- Quản lý các phúc lợi xã hội quản lý các bảo đảm xã hội cho người lao động 

như ốm đau, thai sản. 
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2.3.4.   

2.3.4.1. Mô hình gói ca sử dụng “Quản lý hồ sơ nhân viên” 

 

Hình 2.6: Biểu đồ ca sử dụng gói  “Quản lý hồ sơ nhân viên” 

 Mô tả chi tiết ca sử dụng 

- Ca sử dụng “Thêm hồ sơ” 

Tên ca sử dụng Thêm hồ sơ 

Tác nhân CBCNV 

Mục đích Thêm thông tin nhân viên vào hệ thống 

Mô tả khái quát Khi nhân viên mới được nhận vào làm, hoặc khi CBCNV 

bổ sung thêm hồ sơ trong quá trình công tác tại công ty. 

Các tham chiếu R21 

- Ca sử dụng “Tìm kiếm hồ sơ” 

Tên ca sử dụng Tìm kiếm hồ sơ 

Tác nhân CBCNV, Kế toán 

Mục đích Tìm kiếm thông tin nhân viên để sửa chữa 

Mô tả khái quát Khi cần sửa chữa hồ sơ hoặc cần kiểm tra thông tin của 

CBCNV, cần tìm ra hồ sơ đó. 

Các tham chiếu R22 
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- Ca sử dụng “Sửa chữa hồ sơ” 

Tên ca sử dụng Sửa chữa hồ sơ 

Tác nhân CBCNV 

Mục đích Sửa chữa các thông tin trong hồ sơ nhân viên 

Mô tả khái quát Khi có sự thay đổi về các thông tin của nhân viên, cần sửa 

chữa hồ sơ. 

Các tham chiếu R23 

 

- Ca sử dụng “Xóa hồ sơ” 

Tên ca sử dụng Xóa hồ sơ 

Tác nhân CBCNV 

Mục đích Loại bỏ hồ sơ nhân viên ra khỏi danh sách 

Mô tả khái quát Khi nhân viên nghỉ việc, bị sa thải hay về hưu thì phải tìm hồ 

sơ nhân viên và loại bỏ. 

Các tham chiếu R24 

 

- Ca sử dụng “In hồ sơ” 

Tên ca sử dụng In hồ sơ 

Tác nhân CBCNV 

Mục đích In các thông tin trong hồ sơ nhân viên  

Mô tả khái quát Khi nhân viên vào làm, nghỉ việc, bị sa thải hay về hưu thì 

phải In ra các thông tin hồ sơ nhân viên. 

Các tham chiếu R25 
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2.3.4.2.  Lƣơng” 

 

Hình 2.7: Biểu đồ ca sử dụng gói “Quản lý lương” 

 Mô tả chi tiết ca sử dụng 

- Ca sử dụng “Tính lƣơng” 

Tên ca sử dụng Tính lương 

Tác nhân Phòng ban, Kế toán, Tổng công ty. 

Mục đích Tính lương hàng tháng cho CBCNV 

Mô tả khái quát Hàng tháng hệ thống phải tính lương cho CBCNV. 

Các tham chiếu R31, R311, R312, R313, R314 

 

- Ca sử dụng “Làm thủ tục lên lƣơng” 

Tên ca sử dụng Làm thủ tục lên lương 

Tác nhân Ban giám đốc, Phòng ban, Kế toán 

Mục đích Làm các thủ tục cần thiết để tăng lương cho CBCNV 

Mô tả khái quát Khi tăng lương do bù giá, Ban giám đốc quyết định tăng 

lương cho toàn CBCNV trong công ty, hoặc những CBCNV 

được thăng cấp cần làm thủ tục thuyên chuyển công tác và 

được tăng lương. 

Các tham chiếu R32, R321, R322,R323 
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2.3.4.2.1.   

 

Hình 2.8: Biểu đồ ca sử dụng gói “Tính lương” 
 

 Mô tả chi tiết ca sử dụng 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận Bảng chấm công” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận Bảng chấm công 

Tác nhân Phòng ban 

Mục đích Tiếp nhận Bảng chấm công 

Mô tả khái quát Hàng tháng, các Phòng ban gửi Bảng chấm công lên để thực 

hiên việc tính lương cho nhân viên.  

Các tham chiếu R311 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách CBCNV hƣởng hoa hồng” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận danh sách CBCNV hưởng hoa hồng 

Tác nhân Phòng ban 

Mục đích Tiếp nhận danh dách CBCNV hưởng hoa hồng. 

Mô tả khái quát Hàng tháng, các Phòng ban gửi danh sách CBCNV hưởng hoa 

hồng lên để thực hiên việc tính lương cho nhân viên. 

Các tham chiếu R312 
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- Ca sử dụng “Lập Bảng thanh toán lƣơng” 

Tên ca sử dụng Lập Bảng thanh toán lương 

Tác nhân Kế toán 

Mục đích Lập ra bảng thanh toán lương 

Mô tả khái quát Sau khi tính lương, lập ra bảng thanh toán lương, phải gửi cho 

kế toán để thanh toán lương cho CBCNV.  

Các tham chiếu R313 

- Ca sử dụng “Chuyển bảng thanh toán lƣơng” 

Tên ca sử dụng Chuyển bảng thanh toán lương 

Tác nhân Kế toán,tổng công ty. 

Mục đích Chuyển bảng thanh toán lương về phòng Nhân sự để chuyển 

về cho tổng công ty thực hiện trả lương cho nhân viên thông 

qua ngân hàng. 

Mô tả khái quát Sau khi tiếp nhận bảng thanh toán lương thì kế toán sẽ chuyển 

bảng thanh toán lương lên tổng công ty để công ty tiến hành 

trả lương cho nhân viên qua ngân hàng. 

Các tham chiếu R314 

 

2.3.4.2.2. ” 

 

Hình 2.9:. Biểu đồ ca sử dụng gói “Làm thủ tục lên lương” 



                        Phương p  

 

Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001  50 

 Mô tả chi tiết ca sử dụng 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận Quyết định lên lƣơng” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận Quyết định lên lương 

Tác nhân Ban giám đốc, Kế toán 

Mục đích Tiếp nhận Quyết định lên lương 

Mô tả khái quát Ban giám đốc gửi quyết định lên lương cho toàn thể CBCNV 

do bù giá hoặc do hoạt động kinh doanh tốt 

Các tham chiếu R321 

 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách CBCNV đƣợc thăng cấp” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận danh sách CBCNV được thăng cấp 

Tác nhân Phòng ban. 

Mục đích Nhận danh sách CBCNV được thăng cấp 

Mô tả khái quát Khi CBCNV được thăng cấp, các Phòng ban làm danh sách 

CBCNV được thăng cấp chuyển cho Phòng nhân sự-Hành 

chính. 

Các tham chiếu R322 

 

- Ca sử dụng “Lập quyết định thay đổi tình trạng nhân sự” 

Tên ca sử dụng Lập quyết định thay đổi tình trạng nhân sự 

Tác nhân Kế toán 

Mục đích Lập ra quyết định thay đổi tình trạng nhân sự 

Mô tả khái quát Khi nhận danh sách CBCNV được thăng cấp thì lập ra quyết 

định thay đổi tình trạng nhân sự và gửi cho kế toán. 

Các tham chiếu R323 
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2.3.4.3. Mô hình gói ca sử dụng “Quản lý các phúc lợi xã hội” 

 

Hình 2.10: Biểu đồ ca sử dụng gói “Quản lý các phúc lợi xã hội” 

 Mô tả chi tiết ca sử dụng 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép 

Tác nhân CBCNV, Kế toán 

Mục đích Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép 

Mô tả khái quát CBCNV ốm đau, thai sản cần nghỉ phép phải có Đơn xin nghỉ 

phép gửi cho Phòng Nhân sự-Hành chính  

Các tham chiếu R41 

Tên ca sử dụng Lập Phiếu đề nghị tạm ứng 

- Ca sử dụng “Tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hƣởng BHXH” 

Tên ca sử dụng Tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Tác nhân Phòng ban 

Mục đích Tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Mô tả khái quát Sau khi CBCNV nghỉ phép, Phòng ban chuyển giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Phòng Nhân sự-Hành chính 

Các tham chiếu R43 
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- Ca sử dụng “Lập danh sách ngƣời lao động hƣởng trợ cấp BHXH” 

Tên ca sử dụng Lập danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH 

Tác nhân Cơ quan bảo hiểm 

Mục đích Đưa ra danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH 

Mô tả khái quát Từ các Giấy chứng nhận do các Phòng ban chuyển về, lập ra 

danh sách những người lao động được trợ cấp BHXH gửi cho 

Cơ quan BH để thanh toán. 

Các tham chiếu R44 
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CHƢƠNG 3 

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG  

3.1.  Phân tích gói ca sử dụng “Quản lý hồ sơ nhân viên” 

3.1.1.  Ca sử dụng “Thêm hồ sơ” 

         a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.1: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Thêm hồ sơ” 
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b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.2: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Thêm hồ sơ” 

 

3.1.2  Ca sử dụng “Tìm kiếm hồ sơ” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.3: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Tìm kiếm hồ sơ” 
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b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.4: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Tìm kiếm hồ sơ” 

 

3.1.3. Ca sử dụng “Sửa chữa hồ sơ” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Sửa chữa hồ sơ” 
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b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.6: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Sửa chữa hồ sơ” 

3.1.4 Ca sử dụng “Xóa hồ sơ” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Xóa hồ sơ” 
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b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.8: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Xóa hồ sơ” 

 

3.1.5 Ca sử dụng “In hồ sơ” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 
Hình 3.9: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “In hồ sơ” 
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b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.10: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “In hồ sơ” 

Mô hình phân tích gói ca sử dụng “Quản lý hồ sơ” 

 

Hình 3.11: Mô hình phân tích gói ca “Quản lý hồ sơ” 
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3.2. Phân tích gói ca sử dụng “Quản lý lƣơng” 

3.2.1.  Gói ca sử dụng “Tính lƣơng” 

3.2.1.1. Ca sử dụng “Tiếp nhận bảng chấm công” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng“Tiếp nhận Bảng chấm công” 

 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.13: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng“Tiếp nhận Bảng chấm công” 

 



                        Phương p  

 

Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001  60 

3.2.1.2. Ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách CBCNV hƣởng hoa hồng” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng“Tiếp nhận danh sách CBCNV hưởng hoa hồng” 

 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.15: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng“Tiếp nhận danh sách CBCNV hưởng hoa hồng” 
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3.2.1.3. Ca sử dụng “Lập bảng thanh toán lƣơng” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Lập Bảng thanh toán lương” 

 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.17: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Lập Bảng thanh toán lương” 
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3.2.1.4. Ca sử dụng “Chuyển bảng thanh toán lƣơng” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.18: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Chuyển bảng thanh toán lương” 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Chuyển bảng thanh toán lương” 
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3.2.2.  Gói ca sử dụng “Làm thủ tục lên lƣơng” 

3.2.2.1. Ca sử dụng “Tiếp nhận quyết định lên lƣơng” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Tiếp nhận Quyết định lên lương” 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.21: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Tiếp nhận Quyết định lên lương” 
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3.2.2.2. Ca sử dụng “Tiếp nhận danh sách NV đƣợc thăng cấp” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

 

Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự thực thi ca “Tiếp nhận Danh sách CBCNV được thăng cấp” 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.23: Biểu đồ cộng tác thực thi ca “Tiếp nhận Danh sách CBCNV được thăng cấp” 
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3.2.2.3. Ca sử dụng “Lập quyết định thay đổi tình trạng nhân sự” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự thực thi ca “Lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự” 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 
Hình 3.25: Biểu đồ cộng tác thực thi ca “Lập Quyết định thay đổi tình trạng nhân sự” 
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Mô hình phân tích gói ca “Quản lý lƣơng” 

 

Hình 3.26: Mô hình phân tích gói ca “Quản lý lương” 

3.3. Phân tích gói ca sử dụng “Quản lý các phúc lợi xã hội” 

3.3.1.  Gói ca sử dụng “Tiếp nhận đơn xin nghỉ phép” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hinh 3.27: Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng “Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép” 



                        Phương p  

 

Trần Thị Kiều Dung_Lớp CT1001  67 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hinh 3.28: Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng “Tiếp nhận Đơn xin nghỉ phép” 

3.3.2.  Gói ca sử dụng “Tiếp nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hƣởng BHXH” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hinh 3.29: Biểu đồ tuần tự thực thi ca “Tiếp nhận GCN nghỉ việc hưởng BHXH” 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 
Hinh 3.30: Biểu đồ cộng tács thực thi ca “Tiếp nhận GCN nghỉ việc hưởng BHXH” 
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3.3.3.  Gói ca sử dụng “Lập danh sách ngƣời lao động hƣởng trợ cấp BHXH” 

a. Biểu đồ tuần tự thực thi ca sử dụng 

 

Hinh 3.31:Biểu đồ tuần tự thực thi ca “Lập ds người lao động hưởng trợ cấp BHXH” 

 

b. Biểu đồ cộng tác thực thi ca sử dụng 

 

Hinh 3.32: Biểu đồ cộng tác thực thi “Lập ds người lao động hưởng trợ cấp BHXH” 
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Mô hình phân tích gói ca sử dụng “Quản lý các phúc lợi xã hội” 

 

Hình 3.33: Mô hình phân tích gói ca “Quản lý các phúc lợi xã hội” 
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CHƢƠNG 4 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG  

4.1. Thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý hồ sơ nhân viên” 

 

Hinh 4.1: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý hồ sơ nhân viên” 
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4.2. Thiết kế gói ca “Quản lý lƣơng” 

 
Hinh 4.2: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý lương” 
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4.3. Thiết kế gói ca “Quản lý các phúc lợi xã hội” 

 

Hinh 4.3: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý các phúc lợi xã hội” 
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4.4. Biểu đồ lớp thiết kế các lớp tổng quát 

Dựa vào ba mô hình thiết kế lớp của các gói ca Quản lý hồ sơ nhân viên, gói ca 

Quản lý lương và gói ca Quản lý các phúc lợi xã hội  ta đưa ra mô hình lớp thiết kế 

gói ca sử dụng quản lý nhân sự như sau: 

 

Hình 4.4: Mô hình lớp thiết kế gói ca sử dụng “Quản lý Nhân sự” 
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4.5. Thiết kế CSDL vật lý trên hệ quản trị SQL sever 

Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL – Server 2000 

4.5.1  

 

 

4.5  

 

 

4.5  

 

 

 

4.5  
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CHƢƠNG 5 

GIAO DIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 

5.1.  

       

-

. 

 

1: 

          - . 

- . 

-  

2: 

- . 

-

1-1”, “1-n”, “n-m”. 

3: 

- . 

- . 

4:  

- - . 

5: 

      -

. 
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5.3. GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

 

 

5.4. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP 
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5.5  

5.5.1.   

 

5.5.2.  
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5.5.3  

 

5.5.4.  
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5.6  

 5.6  

 

5.6  
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 5.7  
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KẾT LUẬN 

Trong thời gian làm thực tập và khảo sát thực tế nghiệp vụ quản lý nhân sự, 

em đã trang bị cho mình những cơ sơ để bước vào quá trình phân tích thiết kế hệ 

thống quản lý nhân sự công ty CPN. Đã nắm bắt được quá trình quản lý nhân sự tại 

công ty cũng như trang bị cho mình rất nhiều kiến thức về nghiệp vụ quản lý. Từ đó 

em tiếp tục đi xây dựng chương trình để hoàn thành luận văn của mình 

Nhưng do nhiều hạn chế của bản thân, cũng như thời gian thực tế nghiệp vụ 

còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô 

cùng các bạn để em tiếp tục hoàn thành đề tài của mình 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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